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2강. 인사 및 안부 묻기 
2 

1. 인사를 통해 호칭 이해하기 

 Xin chào : 안녕하세요 

 (1인칭) + 인사 + 2인칭 
 

2. 연습하기 

A:  Xin chào thầy. 

B:  Chào em. 

A:  Chào anh. 

B:  Chào anh. 

A:  Chào cháu. 

B:  Xin chào ông. 

A:  Chào chị. 

B:  Chào anh. 

A:  Em chào cô. 

B:  Chào em. 

A:  Con chào bố/mẹ. 

B:  Chào con. 
 

3. Từ mới 

chào 
인사하다 

안녕 
không 

아니다 

~입니까? 

khỏe 건강한 thếnào 
어떻게 

어떻습니까 

anh 형, 오빠 bình thường 보통 

em 동생 vâng 네(존댓말) 

cảm ơn 감사하다 ừ 응(반말) 

còn 
그리고 

그러면 
tạm biệt 잘 가 
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Không : [~입니까?] [No / not 부정어] [숫자 0] 
 

기본 문형 

평서문 

주어 + 동사/형용사 

Linh học. 

부정문 

주어 + không + 동사/형용사 

Linh không học. 

의문문 

주어 + (có) 동사/형용사 + không? 

Linh (có) học không? 

 

4. Hội thoại 

Hiền  :   Chào anh. 

Jin-ho :   Chào em. Em có khỏe không? 

Hiền  :   Cảm ơn anh. Em khỏe. 

          Còn anh thế nào?  

Jin-ho :   Cảm ơn em. Anh bình thường. 

 

 의문사가 있는 문장은 자동으로 의문문 완성! 

→ không 필요 X 

 

Chào Tạm biệt 

오전, 오후, 저녁의 모든 시간 

만나고, 헤어질 때 모두 사용 가능한 인사 

헤어질 때만 사용 가능한 인사 

 


